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01
Quyết 

định

22/2019/QĐ-

UBND
06/11/2019

Ban hành Quy định về tổ chức

thực hiện và quản lý, sử dụng kinh

phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Điều 3; khoản 4, khoản 8, khoản 9

Điều 4; khoản 3 Điều 11 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 22/2023/QĐ-UBND ngày

12/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định về tổ chức thực

hiện và quản lý, sử dụng kinh phí

khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk ban hành kèm theo Quyết định

số 22/2019/QĐ-UBND

22/7/2023

02
Quyết 

định

06/2020/QĐ-

UBND
20/01/2020

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 5; Điều 7; điểm a khoản 3 Điều 8;

khoản 5 Điều 11; khoản 4 Điều 6;

khoản 3 Điều 12 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 32/2023/QĐ-UBND ngày

13/10/2023 về sửa đổi, bổ sung một

số điều của Quy chế quản lý vật liệu

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành

kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-

UBND

25/10/2023

Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC

 Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2023

(từ ngày 01/01/2023 đến  31/12/2023)

(Kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …. tháng ...... năm 2024 của  Chủ tịch UBND tỉnh)

Lĩnh vực Công thương ( 03 văn bản)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 15 văn bản ( 05 nghị quyết, 10 quyết định)
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03
Quyết 

định

30/2022/QĐ-

UBND
29/7/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Công

Thương

Khoản 1 Điều 1; khoản 2, đoạn 5

điểm c, đoạn 9 điểm c, đoạn 4 điểm l,

đoạn 3 điểm g khoản 4 Điều 2; đoạn 1

điểm a khoản 5  Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 39/2023/QĐ-UBND ngày

29/11/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

một số điều của Quyết định số

30/2022/QĐ-UBND 

14/12/2023

01
Nghị 

quyết

08/2020/NQ-

HĐND
08/7/2020

Quy định mức chi quà tặng chúc

thọ, mừng thọ người cao tuổi trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 5 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị

quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày

10/10/2023 về sửa đổi, bổng sung

khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số

08/2020/NQ-HĐND 

20/10/2023

01
Nghị 

quyết

33/2008/NQ-

HĐND
19/12/2008

Về Quy hoạch bảo vệ và phát

triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009

- 2020, Kế hoạch bảo vệ và phát

triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009

- 2015

Điểm 2 khoản I Điều 1; điểm 3 khoản

I Điều 1

Được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết

số 12/2023/NQ-HĐND ngày

14/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số

nội dung của Điều 1 Nghị quyết số

33/2008/NQ-HĐND

24/7/2023

02
Quyết 

định

10/2020/QĐ-

UBND
13/4/2020

Về việc quy định đơn giá bồi

thường, hỗ trợ cây trồng trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 3 Điều 3; khoản 1, khoản 4

Điều 4; khoản 1, điểm a khoản 2 Phụ

lục 6 

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết

định số 10/2023/QĐ-UBND ngày

10/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số

nội dung của Quyết định số

10/2020/QĐ-UBND

20/3/2023

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (01 văn bản)

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (03 văn bản)
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03
Quyết 

định

10/2023/QĐ-

UBND
10/3/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung

của Quyết định số 10/2020/QĐ-

UBND ngày 13/4/2020 của

UBND tỉnh về việc quy định đơn

giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

*Nội dung “Không áp dụng tận thu,

tận dụng đối với cây lâm nghiệp tập

trung (rừng tự nhiên, rừng trồng), tài

sản sau khi nhà nước bồi thường phải

tổ chức thu hồi và bán đấu giá theo

quy định” tại Khoản 1 Điều 1;

* Nội dung “Cây rừng tập trung: Rừng

tự nhiên và rừng trồng”; nội dung

“Việc đo đếm gỗ, gốc, rễ, gỗ xẻ áp

dụng Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn quy định về quản lý, truy

xuất nguồn gốc lâm sản” tại Khoản 4

Điều 1;

* Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết

định số 31/2023/QĐ-UBND ngày

15/9/2023 Sửa đổi, bổ sung một

số nội dung của Quyết định số

10/2023/QĐ-UBND

15/9/2023

01
Nghị 

quyết

01/2020/NQ-

HĐND
22/5/2020

Về Bảng giá các loại đất áp

dụng trên địa bàn các huyện,

thị xã, thành phố của tỉnh giai

đoạn 2020-2024

Bảng số 6: Giá đất ở tại nông thôn;

Bảng số 7: Giá đất ở tại đô thị

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị

quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày

07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung giá đất

tại Bảng giá các loại đất áp dụng

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành

phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND 

17/12/2023

Lĩnh vực Tài chính (06 văn bản)
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02
Nghị 

quyết

12/2021/NQ-

HĐND
17/12/2021

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và

định mức phân bổ dự toán chi

thường xuyên ngân sách địa

phương năm 2022

Gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 1;

nội dung đầu, gạch đầu dòng thứ hai

điểm a khoản 2 Điều 3; nội dung đầu,

gạch đầu dòng thứ ba điểm c khoản 1,

dấu cộng thứ năm thuộc gạch đầu

dòng thứ tư điểm a khoản 3, điểm b

khoản 3, gạch đầu dòng thứ nhất điểm

b khoản 7, nội dung cuối khoản 7,

điểm b khoản 8, điểm b khoản 9 Điều 4 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị

quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày

07/12/2023 của HĐND Sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị quyết số

12/2021/NQ-HĐND 

17/12/2023

03
Nghị 

quyết

08/2022/NQ-

HĐND
20/7/2022

Quy định về mức thu các loại phí

và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 16; điểm

d, khoản 3 Điều 11; Điều 15

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị

quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày

14/7/2023 Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định về mức thu các

loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk ban hành kèm theo

Nghị  quyết  số 08/2022/NQ-HĐND 

24/7/2023

04
Quyết 

định

31/2018/QĐ-

UBND
28/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền ban

hành tiêu chuẩn, định mức sử

dụng máy móc, thiết bị chuyên

dùng của các cơ quan, tổ chức,

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của

tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 33/2023/QĐ-UBND ngày

23/10/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản

2 Điều 2 của Quyết định số

31/2018/QĐ-UBND  

06/11/2023

05
Quyết 

định

26/2019/QĐ-

UBND
17/12/2019

Về việc ban hành Quy định quản

lý nhà nước về giá trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Điều 8; Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 29/2023/QĐ-UBND ngày

29/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định quản lý nhà nước

về giá ban hành kèm theo Quyết

định số 26/2019/QĐ-UBND 

15/9/2023
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06
Quyết 

định

27/2020/QĐ-

UBND
24/8/2020

Quy định mức tỷ lệ phần trăm

(%) để xác định đơn giá thuê đất,

đơn giá thuê mặt nước trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1 Điều 2 


Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 27/2023/QĐ-UBND ngày

23/8/2023 sửa đổi, bổ sung khoản 1

Điều 2của Quyết định số

27/2020/QĐ-UBND 


10/9/2023

01
Quyết 

định

12/2018/QĐ-

UBND
20/06/2018

Ban hành Quy định đấu nối và hỗ

trợ đấu nối vào hệ thống thoát

nước trên địa bàn thành phố

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1 Điều 9; Biểu mẫu 01-2018,

02-2018, 03-2018 thành các Biểu mẫu

01-2018, 02-2018, 03-2018 tại Phụ

lục các biểu mẫu ban hành kèm theo

Quyết định 

Được sửa đổi tại Quyết định số

36/2023/QĐ-UBND ngày

07/11/2023 sửa đổi một số điều của

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND

17/11/2023

01
Quyết 

định

14/2021/QĐ-

UBND
29/4/2021

Ban hành Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Quản lý các khu

công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1, khoản 2 Điều 1; điểm d,

điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2;

điểm b, điểm i, điểm l khoản 2 Điều 2;

khoản 3 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết

định số 19/2023/QĐ-UBND ngày

20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

tỉnh ban hành kèm theo Quyết

địnhsố 14/2021/QĐ-UBND

05/7/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0

Lĩnh vực khác (01 văn bản) 

Lĩnh vực Xây dựng (01 văn bản)
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